
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:          /TB-TTKSBT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày        tháng 3 năm 2025 

 
THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá, Gói mua sắm: Mua hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác 

chuyên môn năm 2025 

 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đang có nhu cầu Mua hóa 

chất, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025. 

Để có cơ sở thực hiện đấu thầu mua sắm, Kính mời Quý công ty có quan tâm 

vui lòng chào giá theo Phụ lục đính kèm. 

 

Ghi chú:  

- Quý công ty vui lòng điền đầy đủ thông tin như mẫu của Phụ lục đính kèm, 

ghi rõ ngày tháng chào giá, thời gian có hiệu lực của báo giá (kể từ ngày chào giá). 

Đơn giá hàng hóa bằng tiền đồng Việt Nam, giá đã trừ chiết khấu, đã bao gồm các loại 

thuế và các chi phí liên quan. 

- Thành tiền = Số lượng x Đơn giá  

- Bì thư được niêm phong, đóng dấu, bên ngoài ghi rõ “Bảng chào giá Mua hóa 

chất, vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025” gửi về Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 118 Lê Đình Lý, phường Thạc Gián, quận Thanh 

Khê, thành phố Đà Nẵng. 

 (Liên hệ Văn thư số điện thoại: 0236 3890408) hoặc qua email: 

kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn 

- Công ty gửi kèm theo Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CO); Giấy 

chứng nhận chất lượng (CQ) và Giấy phép lưu hành tại Việt Nam (nếu có). 

 

- Phương pháp áp dụng xét chọn giá: Chọn giá thấp nhất theo tổng gói mua 

sắm. 

- Hạn chót nhận báo giá: 14h00 ngày 24/3/2025. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 

- KHNV (để đăng trên website CDC); 

- TCKT, PKĐK, XN-CĐHA-TDCN, KDYTQT 

(tham gia xét chọn giá); 

- Lưu: VT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đại Vĩnh 

 

mailto:kiemsoatbenhtat@danang.gov.vn
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm Thông báo số             /TB-TTKSBT ngày            /3/2025 của 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng) 

STT 
Tên hàng 

hoá 

Hãng 

sản 

xuất  

Nước 

sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 

(hoặc tương 

đương)  

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Kim nylon 

(kim luồn tĩnh 

mạch KT: 

22x0.9x25mm) 

  

Kim làm bằng thép 

không gỉ, ống kim: 

PTFE, FEP, PU; 

 vòng giữ ống kim: 

POM; thân cánh: PP; 

 nắp cổng tiêm: 

LLDPE/HDPE/LDPE; 

nút chặn dòng: PE. 

Thiết bị an toàn: kẹp 

kim loại, khoang an 

toàn, nắp khoang an 

toàn. 

 KT: 22x0.9x25mm 

cái 13   

2 

Bông y tế viên 

(dùng cho 

khám phụ 

khoa), 

Đường kính: 

3cm 

  

Bông hút nước đã tiệt 

trùng 

Đường kính: 3cm 

(500gam/gói) 

gam 10.000   

3 
Giấy lọc  

(làm TDS) 
  Ø 11cm hộp 2   

4 Lam kính mài   

Kích thước: 25.4x76.2 

mm. 

 Độ dày: 1-1.2mm 

cái 3.600   

5 

Khẩu trang y 

tế (3 lớp) vô 

trùng 

  

Che phủ mũi miệng. 

Dạng phẳng. Có màng 

lọc khuẩn, bụi bẩn khi 

tiếp xúc với môi 

trường dịch bệnh, độc 

hại nguy hiểm. Loại 

dây móc tai. Có thanh 

nẹp mũi 

Cấu tạo: vải không dệt 

vô trùng, vải lọc 

kháng khuẩn, dây đeo. 

Sản xuất theo tiêu 

chuẩn chất lượng. Sản 

phẩm chỉ sử dụng một 

lần, không tái sử 

dụng. 3 lớp, vô trùng. 

 

cái 3.500   
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6 Hộp an toàn   

Chất liệu: Giấy 

duplex tráng nhựa 

giúp chống xuyên 

thủng. Dung tích: 5L 

(KT: 150 x 250 x 310 

mm). 

 Màu sắc: Màu vàng 

theo quy định của Bộ 

Y tế. Có in hình và 

chữ để cảnh báo nguy 

hại theo quy định của 

Bộ Y tế. 

cái 50   

7 Giấy đo độ PH   

Là sản phẩm có tẩm 

etanol hoặc nước với 

chất màu để thử, kiểm 

nghiệm độ pH. Độ 

bền: > 5 năm,  

thang đo: 1-14 pH 

tập 2   

8 
Đầu col vàng 

có khía 200µl 
  

Đầu côn eppendorf 

dung tích 200µl,  

Chất liệu: Nhựa PP, 

Kích thước: 6x50mm, 

Màu sắc: Vàng 

cái 3.000   

9 
Giấy chỉ thị 

nhiệt hấp khô 
  

Giấy chỉ thị nhiệt hấp 

khô cho tủ sấy 

KT: 19mm x 50m 

cuộn 4   

10 
Giấy thử nhiệt 

độ hấp 
  

Băng chỉ thị nhiệt hấp 

ướt 

KT: 18mmx55m 

cuộn 5   

11 

Dây thở Oxy 

02 nhánh size 

L 

  

Nhựa y tế không độc 

hại, sản phẩm y tế 

dùng trong bệnh viện. 

Size L 

sợi 20   

12 

Mặt nạ thở 

Oxy có dây 

các cỡ 

  

Nhựa y tế không độc 

hại, sản phẩm y tế 

 dùng trong bệnh viện. 

Các cỡ size S,M,L 

cái 5   

13 

Ống nghiệm 

nhựa lấy máu  

Chống đông 

bằng dung dịch 

natri citrate  

3.8 % 

  

Ống nghiệm nhựa nắp 

màu xanh lá cây. 

Chống đông bằng dd 

natri citrate 3.8 % 

ống 500   

14 

Ống nghiệm 

nhựa 5ml,  

nắp trắng 

  

Ống nghiệm nhựa 

màu trắng 

Không có chất chống 

đông 

ống 3.000   
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15 
Que tăm bông 

gỗ đã tiệt trùng 
  

Que vô trùng  phù hợp 

với việc lấy mẫu dịch 

âm đạo. 

que 2.000   

16 
Khẩu trang 

chống độc 
  

4 lớp: vải không dệt 

lọc bụi; Gòn lọc bụi 

cao cấp; than hoạt tính 

ép trong vải; vải thấm 

mồ hôi 

cái 20   

17 
Màng lọc 0,2 

µm 
  

Vỏ: Polypropylene 

(PP) y tế 

Màng lọc: MCE, 

 thấm nước, hấp thụ ít 

Đường kính: 90mm 

Lỗ lọc: 0.22μm 

Nhiệt độ tối đa: 45°C 

Trạng thái: Không tiệt 

trùng 

Ứng dụng: Phân tích 

vi sinh. 

cái 200   

18 
Màng lọc 

0,45µm 
  

Vỏ: Polypropylene 

(PP) y tế 

Màng lọc: MCE,  

thấm nước, hấp thụ ít 

Đường kính: 47mm 

Lỗ lọc: 0.45μm 

Nhiệt độ tối đa: 45°C 

Trạng thái: Không tiệt 

trùng 

Ứng dụng: Phân tích 

vi sinh. 

cái 300   

19 

Ống nhựa 

đựng mẫu có 

nắp 50 mL 

  

Dung tích 50mL, 

đường kính ngoài 

28,5mm, cao 115mm, 

 chất liệu ống PP, 

 trơ với kim loại, 

 chịu được phạm vi 

nhiệt độ -80
o
C đến 

+121
o
C, nắp nhựa PE, 

ống có chia vạch 

ống 50   

20 

Ống nhựa 

đựng mẫu có 

nắp 15 mL 

  

Dung tích 15mL, 

đường kính ngoài 

15mm, cao 120mm, 

chất liệu ống PP, 

trơ với kim loại, 

chịu được phạm vi 

nhiệt độ -80
 o
C đến 

+121
 o
C, nắp nhựa 

PE, ống có chia vạch 

 

ống 50   
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21 

Cuộn băng 

dính y tế kích 

thước 1.25cm 

x 5m 

  

Keo bám chắc, kích 

thước 1.25cm x 5m, 

dùng cố định băng 

cuộn 8   

22 

Cuộn băng có 

kích thước 5 x 

200cm 

  

Vải cotton, kích thước 

5 x 200cm,  

dùng băng bó 

cuộn 8   

23 

Cuộn băng có 

kích thước 10 

x 200cm 

  

Vải cotton, kích thước 

10 x 200cm, 

 dùng băng bó 

cuộn 8   

24 

Cuộn băng có 

kích thước 15 

x 200cm 

  

Vải cotton, kích thước 

15 x 200cm, 

 dùng băng bó 

cuộn 4   

25 
Băng tam giác 

80cmx80cm 
  

Vải cotton, kích thước 

80cm x 80cm, 

 hỗ trợ cố định 

cái 16   

26 
Băng chun 3 

móc 550cm 
  

Chất liệu đàn hồi, 

kích thước 550cm, 

dùng băng bó 

cái 16   

27 

Dây garo xanh 

lam (32mm x 

300mm) 

  

Dây cao su, 

 kích thước 32mm x 

300mm,  

dùng làm garo 

cái 4   

28 

Gạc y tế 8cm x 

10cm x 12 lớp, 

loại 10 

miếng/gói 

  

Sợi cotton, kích thước 

8cm x 10cm,  

dùng thấm hút 

gói 4   

29 
Bông hút nước 

y tế 25g 
  

Sản phẩm được làm từ 

bông y tế tinh khiết, 

đảm bảo không chứa 

các chất gây kích ứng 

da, dùng thấm hút 

gói 20   
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30 

Bông tiệt trùng 

tẩm cồn 1 

miếng/ túi,  

100 miếng/hộp 

  

Chất liệu: Bông y tế 

tinh khiết và cồn y tế. 

Kích Thước: 1 miếng 

mỗi túi, tổng cộng 

100 miếng/hộp. 

dùng vệ sinh vết 

thương. 

hộp 4   

31 

Kéo cắt băng 

nhọn loại 

14cm 

  

Chất liệu thép không 

gỉ cao cấp, kích thước 

dài 14cm, mục đích 

sử dụng cắt băng y tế, 

băng gạc và các vật 

liệu dán khác 

cái 1   

32 

Panh không 

mấu thẳng loại 

16 - 18cm 

  

Panh gắp thẳng không 

mấu được sản xuất 

bằng công nghệ thép 

inox không gỉ, dùng 

để kẹp bông băng, 

 rửa vết thương 

cái 1   

33 

Panh không 

mấu cong loại 

16 - 18cm 

  

Panh gắp cong không 

mấu được sản xuất 

bằng công nghệ thép 

inox không gỉ, dùng 

để kẹp bông băng, 

 rửa vết thương 

cái 1   

34 
Khay inox quả 

đậu nhỏ 400ml 
  

Chất liệu inox không 

gỉ cao cấp, dung tích 

400ml, sử dụng lưu 

trữ vật dụng y tế. 

cái 1   

35 

Hộp inox đựng 

bông cồn sát 

khuẩn 

7.5cmx6cm 

  

Chất liệu inox không 

gỉ, kích thước 7.5cm x 

6cm, sử dụng đựng và 

bảo quản bông cồn sát 

khuẩn, bảo vệ khỏi 

bụi bẩn và vi khuẩn. 

cái 1   

36 

Lọ inox đựng 

panh, kéo 

13cmx5cm 

  

Chất liệu inox không 

gỉ, kích thước 13cm x 

5cm, mục đích sử 

dụng đựng và bảo 

quản các dụng cụ y tế 

như panh không mấu, 

kéo cắt băng 

cái 1   

37 

Hộp thuốc cấp 

cứu sốc phản 

vệ (không bao 

gồm thuốc) 

  

Chất liệu nhựa, thiết 

kế gồm: 

- Phần nắp có 2 mặt:  

+ Mặt 1: Gồm có 

logo, tên hộp thuốc và 

sơ đồ chẩn đoán. 

+ Mặt 2: Có sơ đồ 

chẩn đoán nằm đối 

xứng với mặt. 

cái 2   
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- Phần thân hộp chia 

làm 1 ngăn lớn bên 

trái và 5 ngăn nhỏ bên 

phải. 

- Phần đáy hộp có khe 

nhỏ dùng để chứa 

phác đồ điều trị và 

hộp được đựng trong 

hộp giấy màu trắng. 

38 
Dung dịch cồn 

70 độ 500ml 
  Ethanol chai 1   

39 
Dung dịch 

Lugol   3% 
  

Thành phần: Iod, Kali 

Iodid, tá dược vừa đủ. 
ml 26.000   

40 

Dung dịch 

Acid Acetic 

3% 

  

Axit axetic là chất 

lỏng không màu, 

 có vị chua và tan 

hoàn toàn trong nước. 

ml 29.000   

41 Gel siêu âm   

Thành phần: 

Carbomer, glycerin, 

paraben, color, 

water…. Gel trong 

không màu, không 

mùi, không bọt khí, 

không cồn, không 

chất ăn mòn, không 

chất bảo quản, không 

kích ứng. 

lít 10   

42 

Dung dịch sát 

khuẩn, khử 

trùng dụng cụ 

Glutaraldehyde 

>=2%. 

 Can 5 lít 

  

Dung dịch trong suốt 

màu xanh lam. Dung 

dịch được pha sẵn, 

không được pha loãng 

thêm. PH ở 20 độ C: 

 6 ± 0.1. Tỷ trọng ở 20 

độ C: 0.007 ± 0.002. 

lít 30   

43 

Dung dịch làm 

sạch và khử 

nhiễm dụng cụ 

ngoại khoa, 

nội khoa, dụng 

cụ nội soi và 

dụng cụ không 

chịu nhiệt 

  

Quaternary 

ammonium 

propionate, 

Chlorhexidine 

digluconate, chất hoạt 

động bề mặt không 

ion, hỗn hợp 3 

enzyme (protease, 

lipase, amylase), chất 

tạo hương, chất tạo 

màu, thành phần khác. 

PH trung tính: Tương 

thích với dụng cụ kim 

loại. Dung dịch trong 

suốt màu xanh. PH 

sau khi pha loãng với 

nước máy (0.5%): 

khoảng 7.5 

lít 15   
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Công thức không 

chứa Chloride: Không 

ăn mòn các vật liệu. 

Độ bền vững của 

enzyme đã được 

chứng minh. 

44 

Dung dịch rửa 

tay sát khuẩn 

nhanh 

  

Ổn định về lý tính và 

hóa tính trong thời 

gian sử dụng. pH ở 

20
o
C: 5,5 (trùng với 

pH sinh lý của da). 

 Tỷ trọng ở 20
o
C: 

1,08kg/lít.  

Độ cồn tối thiểu 60 độ 

chai 20   

45 

Dung dịch xà 

phòng diệt 

khuẩn (SDS-

Protect lie 2%) 

  

Chlorhexidine 

gluconate 2%, 

Sodium lauryl ether 

sunphate,  

Sodium lauryl 

Benzene Sulfonate, 

Coconut fatty acid,  

Diethanol Amide; 

Cocamido propyl 

betain, 

 chất bảo vệ, dưỡng 

da, hương liệu 

lít 5   

46 
Bộ nhuộm 

Gram 
  

Gồm các loại hóa 

chất: crystal violet, 

lugol, cồn 95%, 

safranine. Được kiểm 

tra chất lượng phù 

hợp để đánh giá màu 

chuẩn xác của vi 

khuẩn Gram (-) và 

Gram (+). 

bộ 3   

Tổng cộng: 46 khoản 
 

 

Bằng chữ: …………….……………..đồng 

Giá trên ……. bao gồm các loại thuế và chi phí giao hàng tại Trung tâm. 
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